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	Số:         /TTr-UBND
	
	Bình Định, ngày       tháng     năm 2024


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ 
đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 - 2025 
–––––––––––––––––
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 - 2025 cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Sự cần thiết 

Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 07/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh trên cơ sở báo cáo của các địa phương; Theo phương án, tỉnh Bình Định có 08 đơn vị hành chính cấp xã (07 phường và 01 xã) thuộc diện sắp xếp.
Như vậy, khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư, không được bố trí tiếp tục công tác. Dự kiến số người phải nghỉ công tác như sau:

- Cán bộ, công chức cấp xã: 72 người.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: 19 người.

Khoản 3 Điều 12 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội quy định “… trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách
hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan,
tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn”; để động viên cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh là cần thiết.

2. Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;

- Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ quy định về việc tinh giản biên chế;

- Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
- Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;

- Tạo thuận lợi cho các địa phương xây dựng phương án nhân sự, sớm hoàn thành lộ trình bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại đơn vị hành chính mới; góp phần cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ hiện nay và những năm tiếp theo.
- Kịp thời quan tâm giải quyết chế độ, chính sách nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có thêm một khoản kinh phí để ổn định cuộc sống.

2. Quan điểm

Xây dựng Nghị quyết đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh, đảm bảo tính khả thi sau khi Nghị quyết được ban hành.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Ngày 08/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 1628/UBND-TH giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính nghỉ công tác.
Sở Nội vụ đã thành lập tổ soạn thảo và xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 và gửi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, địa phương; đồng thời, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Sở Nội vụ đã tiếp thu ý kiến góp ý, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số ...../BC-STP ngày ...... đúng theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 đã được Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại Hội nghị lần thứ ..., ngày ......2024.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét như sau:

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục: Nghị quyết gồm có 03 Điều
- Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 - 2025.
- Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

2. Nội dung của Nghị quyết
2.1. Đối tượng áp dụng

a) Cán bộ, công chức cấp xã.

b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

2.2. Đối tượng không áp dụng

a) Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ công tác do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định ở thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính.

b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ công tác ở một chức danh nhưng được chuyển sang chức danh không chuyên trách khác.

c) Cán bộ cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ công tác do đã hết nhiệm kỳ công tác tại thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính.

d) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ công tác sau thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

2.3. Chế độ hỗ trợ

Ngoài các chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế, không đủ điều kiện về tuổi tái cử, nghỉ hưu, thôi việc, tỉnh hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, như sau:

a) Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được hỗ trợ 03 tháng tiền lương hiện hưởng/người, bao gồm: tiền lương theo hệ số, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có);

(Mức hỗ trợ như trên được vận dụng theo điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế: “khi thôi việc ngay được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm”).
b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ công tác trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyếtđịnh sắp xếp của cấp có thẩm quyền, được hỗ trợ mỗi năm công tác ở chức danh hiện giữ 01 tháng phụ cấp hiện hưởng tại thời điểm nghỉ công tác, nếu có số tháng lẻ từ 06 tháng trở xuống được hưởng ½ tháng phụ cấp hiện hưởng, số tháng lẻ từ 07 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 01 năm.

 (Mức hỗ trợ trên vận dụng theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP: “về chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính).
4. Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh chi trả.
 (Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết./.

	Nơi nhận:                                                                                       

- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban pháp chế HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;                                                                                                   

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Sở Tài chính;

- LĐVP UBND tỉnh;                                      
- Lưu: VT, K12.
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